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ドーミー 
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O

N
T
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● 

なかいち 

Lý do cần thiết để gửi trẻ là ?    

保
ほ

育
いく

を必
ひつ

要
よう

とする事
じ

由
ゆう

とは？   

Phân biệt chứng nhận và cơ sở muốn gửi 
trẻ thì sao ?      

認
にん

定
てい

区
く

分
ぶん

と利
り

用
よう

したい施
し

設
せつ

は？  

 

Chứng nhận số 1   

(3～5 tuổi)   

1号
ご う

認
にん

定
てい

  （3～5歳
さ い

）  

Chứng nhận số 2 

(3～5 tuổi)  

2号
ご う

認
にん

定
てい

  （3～5歳
さ い

）    

Chứng nhận số  3  

(0～2 tuổi)  

3号
ご う

認
にん

定
てい

  （0～2歳
さ い

）     

 

Trường hợp có nguyện vọng 

muốn học ở các nhà trẻ tư nhân    

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

での教
きょう

育
い く

を希
き

望
ぼ う

する場
ば

合
あい

  

Trường hợp có nguyện vọng gửi trẻ vào nhà trẻ nhà 

nước, có lý do chính đáng để được gửi trẻ    

保
ほ

育
い く

を必
ひつ

要
よ う

とする事
じ

由
ゆ う

があり、保
ほ

育
い く

所
し ょ

等
と う

を希
き

望
ぼ う

する場
ば

合
あい

  

Nhà  giữ  trẻ     

幼
よ う

稚
ち

園
えん

  
    

Nhà  trẻ       

保
ほ

育
い く

所
し ょ

    
   

Vữờ n trẻ  đữờ c chữ ng 

nhà  n    

認
にん

定
てい

こども園
えん

  

    

Giữ  trẻ  dà ng đi à phữờng    

地
ち

域
いき

型
がた

保
ほ

育
い く

  
     

Đi là m    就
しゅう

労
ろ う

  

Màng thài, sinh con    妊
にん

娠
しん

、出
しゅっ

産
さん

  

Phụ  hụynh bi  bẻ  nh, bi  tà  t 

ngụyẻ n    保
ほ

護
ご

者
し ゃ

の疾
し っ

病
ぺい

、障
しょう

害
がい

  

Già đì nh co  ngữờ i cà n 

chà m so c, ho   ly     親
しん

族
ぞ く

の介
かい

護
ご

・看
かん

護
ご

  

Tụ tràng sàụ thiẻ n tài    災
さ い

害
がい

復
ふ っ

旧
きゅう

  

Đàng tì m kiẻ m viẻ  c là m    求
きゅう

職
しょく

活
かつ

動
ど う

  

Đi ho c    就
しゅう

学
が く

  

Bi  ngữờ c đà i hoà  c co  ngụy cờ bi  bà o 
lữ c    虐

ぎゃく

待
たい

やDVの恐
おそ

れ  

Trữờ ng hờ p cà n gữ i trẻ  tiẻ p tụ c sàụ 

mo  t thờ i giàn nghì  gữ i trẻ  tà i nời đà  

tữ ng gữ i trẻ     

育
い く

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

中
ちゅう

に既
すで

に保
ほ

育
い く

を利
り

用
よ う

し

ていて継
けい

続
ぞ く

利
り

用
よ う

が必
ひつ

要
よ う

な場
ば

合
あい

  

Ngoà i rà, trữờ ng hờ p đữờ c UBND 

phữờ ng xà  qụyẻ t đi nh    その他
た

、市
し

町
ちょう

村
そん

が認
み と

める場
ば

合
あい

  

※Co  nhữ ng nhà  trẻ  tữ nhà n kho ng chụyẻ n sàng chì nh sà ch mờ i, thì  thụ  

tụ c nhà  p trữờ ng và n giữ  ngụyẻ n nhữ trữờ c đà y.    

※私
し

立
り つ

幼
よ う

稚
ち

園
えん

には新
しん

制
せい

度
ど

に移
い

行
こ う

しない幼
よ う

稚
ち

園
えん

もあり、その利
り

用
よ う

は、いままでと

手
て

続
つづ

きは変
か

わりません。  

※ Chi tiết cụ thể, xin hãy liên lạc tới UBND làng xã 

nơi bạn đang sống.    

※詳
くわ

しくは、住
す

んでいる市
し

町
ちょう

村
そん

に聞
き

いてください。 

Tư vấn bằng  
điện thoại  

 018-884-7050 

〒010-0001 秋
あき

田
た

市
し

中
なか

通
どおり

2-3-8 アトリオン1階
かい

  

Akità shi, choụ dori 2-3-8 to à nhà  ATORION Tà ng 1  

【So  điẻ  n thoà i】018-893-5499 【So  FAX】018-825-2566 

【Thữ điẻ  n tữ 】aia@aiahome.or.jp 

【Thờ i giàn mờ  cữ à】 

月
げつ

(Thữ  2)～金
きん

(Thữ  6)、第
だい

３土
ど

（Thữ  7 tụà n thữ  3 )／9:00-17:45 

Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Akita (AIA)            公益
こ う え き

財団
ざいだん

法人
ほ うじ ん

 秋
あき

田
た

県
けん

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい
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生活
せいかつ

情
じょう

報
ほう

誌
し

 

えぃあぃえぃ!!! 

子
こ

ども・子
こ

育
そだ

てをめぐる様
さ ま

々
ざま

な課
か

題
だい

を解
かい

決
けつ

するために、「子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

法
ほ う

」という法
ほ う

律
り つ

ができました。（平成
へいせい

27年
ねん

4月
がつ

） 

この法
ほ う

律
り つ

と、関
かん

連
れん

する法
ほ う

律
り つ

に基
も と

づいて、幼
よ う

児
じ

期
き

の学
が っ

校
こ う

教
きょう

育
い く

や保
ほ

育
い く

、地
ち

域
いき

の子
こ

育
そだ

て

支
し

援
えん

を一
い っ

層
そ う

充
じゅう

実
じ つ

していく「子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

新
しん

制
せい

度
ど

」がスタートします。  

≪目
も く

次
じ

≫ 

P．1 子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

新
し ん

制
せい

度
ど

  

P．2～3 新
し ん

制
せい

度
ど

で利
り

用
よ う

できる施
し

設
せつ

  利
り

用
よ う

の流
なが

れ   

P．4 認
にん

定
てい

区
く

分
ぶん

と利
り

用
よ う

したい施
し

設
せつ

   保
ほ

育
い く

を必
ひつ

要
よ う

とする事
じ

由
ゆ う

  

   

「子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援新制度
し え ん し ん せ い ど

」について紹介
しょうかい

します。   

Đẻ  già i qụyẻ t cà c và n đẻ  nàn già i xụng qụành viẻ  c chà m so c trẻ  ẻm - nụo i dà y con trẻ , LUA  T HO  TRỢ  TRẺ  

ẺM – NUO I DA Y TRẺ  đà  đữờ c thà nh là  p. (Thà ng 4 nà m 2015).   

Điẻ ụ lụà  t nà y dữ à trẻ n cà c lụà  t liẻ n qụàn đẻ n già o dụ c trẻ  mà m non, nụo i dà y trẻ , ho  trờ  nụo i dà y trẻ  ẻm tà i 

đi à phữờng tà o thà nh CHI NH SA CH HO  TRỢ  TRẺ  ẺM – NUO I DA Y TRẺ  CHẺ  ĐO   MỢ I đà y đụ  hờn.   

≪Mục lục≫ 

P．1 CHI NH SA CH HO  TRỢ  TRẺ  ẺM – NUO I DA Y TRẺ  CHẺ  ĐO   MỢ I  

P．2～3 Cờ sờ  co  thẻ  à p dụ ng chì nh sà ch mờ i  Qụy trì nh gữ i trẻ    
P．4 Phà n biẻ  t chữ ng nhà  n và  cờ sờ  mụo n gữ i trẻ   Ly  do chì nh đà ng 

cà n gữ i trẻ      

2015.2発行 

1．幼
よ う

稚
ち

園
えん

と保
ほ

育
い く

園
えん

のいいところをひとつにした「認
にん

定
てい

こども園
えん

」の利
り

用
よ う

が進
すす

むようにします。  

2．保
ほ

育
い く

園
えん

を利
り

用
よ う

したくても、利
り

用
よ う

できない子
こ

どもを減
へ

らします。  

3．幼
よ う

児
じ

期
き

の教
きょう

育
い く

や保
ほ

育
い く

、地
ち

域
いき

の子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

などいろいろな支
し

援
えん

を増
ふ

やします。  

4．子
こ

どもが減
へ

ってきている地
ち

域
いき

の子
こ

育
そだ

ても支
し

援
えん

します。  

Chính sách để làm gì ?     

何
なん

のための新
しん

制
せい

度
ど

？   

1. Tiẻ n hà nh go  p cà c nhà  trẻ  tữ nhà n và  trữờ ng mà ụ già o to t là i tà o thà nh hẻ   tho ng VƯỢ N TRẺ  ĐƯỢ C 

CHƯ NG NHA  N.  

2. Là m già m tì nh trà ng già đì nh mụo n cho trẻ  đi nhà  trẻ  những kho ng đữờ c nhà  n.   

3. Tà ng cà c hoà t đo  ng ho  trờ  nhữ ho  trờ  già o dụ c nụo i dà y trẻ  sờ sinh, chà m so c trẻ , nụo i dà y trẻ  tà i đi à 

phữờng v...v…  

4. Ho  trờ  viẻ  c nụo i dà y trẻ  tà i cà c đi à phữờng nời mà  so  lữờ ng trẻ  ẻm đàng già m dà n.  

Số 15 
Tài liệu phát miễn phí! 

Tiếng Việt 
Bản tin 

    Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Akita (AIA)   
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発行：公益財団法人 秋田県国際交流協会 

Xin giới thiệu về CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRẺ EM – NUÔI DẠY TRẺ CHẾ ĐỘ MỚI.    



※Nẻ ụ co  mong mụo n và o vữờ n trẻ  đữờ c chữ ng nhà  n, trữờ ng hờ p chữ ng nhà  n so  1 thì  thẻo dà ụ co  khụng xành, trữờ ng hờ p chữ ng nhà  n so 
so  1 và  chữ ng nhà  n so  2; 3 ờ  mà  t trà i (tràng thữ  4).  

※認
にん

定
てい

こども園
えん

を利
り

用
よ う

する場
ば

合
あい

、1号
ご う

認
にん

定
てい

の場
ば

合
あい

は青
あお

枠
わ く

、2号
ご う

・3号
ご う

認
にん

定
てい

の場
ば

合
あい

は赤
あか

枠

2 

 
Lứa tuổi của trẻ    

子
こ

ど
ど

も
も

の年
ねん

齢
れい

    

Thời gian gửi trẻ    

利
り

用
よ う

時
じ

間
かん

     

Đối tượng phụ huynh có thể gửi trẻ    

利
り

用
よ う

できる保
ほ

護
ご

者
し ゃ

    

Nhà  giữ  trẻ      

幼
よ う

稚
ち

園
えん

  

3～5 tụo i     

3～5歳
さ い

  

Sà ng～qụà  trữà    

朝
あ さ

～昼
ひる

すぎ  

Kho ng giờ i hà n    

制
せい

限
げん

なし  

Nhà  trẻ    

保
ほ

育
い く

所
し ょ

    

0～5 tụo i     

0～5歳
さ い

  

Sà ng～chiẻ ụ to i    

朝
あ さ

～夕
ゆ う

方
がた

  

Nhữ ng phụ  hụynh kho ng thẻ  chà m so c con tà i nhà , chà ng 

hà n nhữ cà  già đì nh đẻ ụ đi là m v…v…    

共
と も

働
ばたら

き世
せ

帯
たい

など、家
か

庭
てい

で保
ほ

育
い く

のできない保
ほ

護
ご

者
し ゃ

  

Vữờ n trẻ  đữờ c 
chữ ng nhà  n  

 認
にん

定
てい

こども園
えん

  

0～5 tụo i     

0～5歳
さ い

  

0～5 tụo i: Sà ng～chiẻ ụ to i     

0～5歳
さ い

 ： 朝
あ さ

～夕
ゆ う

方
がた

  

3～5 tụo i: Sà ng～qụà  trữà  

3～5歳
さ い

 ： 朝
あ さ

～昼
ひる

すぎ   

0～2 tụo i:  Phụ  hụynh đữờ c cà p chữ ng nhà  n cà n gữ i trẻ    

0～2歳
さ い

 ： 保
ほ

育
い く

の必
ひつ

要
よ う

性
せい

の認
にん

定
てい

を受
う

けた保
ほ

護
ご

者
し ゃ

   

3～5 tụo i:  Kho ng phà n biẻ  t phụ  hụynh co  đàng đi là m hoà  c 

kho ng đi là m    

3～5歳
さ い

 ： 保
ほ

護
ご

者
し ゃ

の働
はたら

いている・働
はたら

いていないにかかわりなく   

Giữ  trẻ  dà ng 

đi à phữờng    

地
ち

域
いき

型
がた

保
ほ

育
い く

  

0～2 tụo i    

0～2歳
さ い

  

※ Tụ y và o tho n là ng xà  bà n đàng so ng mà  chẻ  đo   sẻ  khà c nhàụ, vì  và  y hà y ho i tà i UBND bà n đàng so ng.

※住
す

んでいる市
し

町
ちょう

村
そん

によって違
ちが

いますので、住
す

んでいる市
し

町
ちょう

村
そん

に聞
き

いてください。  

Các cơ sở có thể áp dụng chính sách mới?      

新
しん

制
せい

度
ど

で利
り

用
よう

できる施
し

設
せつ

は？   

Trường hợp có nguyện 

vọng gửi trẻ tại các nhà trẻ 

tư nhân      

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

を利
り

用
よ う

希
き

望
ぼ う

の場
ば

合
あい

  

Trường hợp có nguyện 

vọng vào các trường mẫu 

giáo     

保
ほ

育
い く

所
し ょ

等
と う

を利
り

用
よ う

希
き

望
ぼ う

の場
ば

合
あい

 

Quy trình gửi trẻ   

利
り

用
よう

の流
なが

れ    

Đà ng ky  xin gữ i trẻ  trữ c tiẻ p tờ i 

cà c nhà  trẻ  tữ nhà n       

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

に直
ちょく

接
せつ

利
り

用
よ う

申
もうし

込
こ

みをする   

Nhà  n qụyẻ t đi nh nhà  p ho c cụ à cà c 

nhà  trẻ  tữ nhà n       

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

から入
にゅう

園
えん

の内
ない

定
てい

を受
う

ける   

Xin cà p chữ ng nhà  n đẻ  gữ i trẻ  tho ng qụà cà c 

nhà  trẻ  tữ nhà n

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

を通
つ う

Đà ng ky  xin cà p chữ ng nhà  n CA N 

GƯ I TRẺ  tà i UBND phữờ ng xà     

市
し

町
ちょう

村
そん

に「保
ほ

育
い く

の必
ひつ

要
よ う

性
せい

」の認
にん

定
てい

申
しん

請
せい

をする  

Già y chữ ng nhà  n đữờ c cà p phà t bờ i 

UBND phữờ ng xà       

市
し

町
ちょう

村
そん

から認
にん

定
てい

証
しょう

が交
こ う

付
ふ

される    

Đà ng ky  xin và o cà c trữờ ng mà ụ 

già o    

保
ほ

育
い く

所
し ょ

等

１ ２ 

１ ２ 

Chữ ng nhà  n so  2, so  3    2号
ご う

、3号
ご う

認
にん

定
てい

   

※Vẻ  phì  gữ i trẻ  thẻo chẻ  đo   mờ i, tụ y và o mữ c thụ nhà  p cụ à phụ  hụynh mà  UBND phữờ ng xà  sẻ  đữà rà mữ c phì .

※新
しん

制
せい

度
ど

の利
り

用
よ う

にかかる保
ほ

育
い く

料
りょう

は、保
ほ

護
ご

者
し ゃ

の所
し ょ

得
と く

に応
お う

じて、市

ẻ ụ co  mong mụo n và o vữờ n trẻ  đữờ c chữ ng nhà  n, trữờ ng hờ p chữ ng nhà  n so  1 thì  thẻo dà ụ co  khụng xành, trữờ ng hờ p chữ ng nhà  n so  2; 3 thì  thẻo dà ụ co  khụng đo .    Hà y xẻm chi tiẻ t vẻ  chữ ng nhà  n 

は赤
あか

枠
わ く

の流
なが

れとなります。 1号
ご う

認
にん

定
てい

および2号
ご う

・3号
ご う

認
にん

定
てい

について詳
く わ

しくは裏
り

面
めん

（4ページめ）をご覧
ら ん

ください。  

3 

Cơ sở hạ tầng như thế nào    

どんな施
し

設
せつ

     

Cà c trữờ ng tiẻ n hà nh già o dụ c trẻ  thờ i ky  sờ sinh nhà m tà o nẻ n tà ng cho già o dụ c cho cà c bẻ  dữờ i tiẻ ụ ho c  ※Co  cà  nhữ ng 

vữờ n trẻ  to  chữ c tro ng giữ  trẻ    

小
しょう

学
が っ

校
こ う

以
い

降
こ う

の教
きょう

育
い く

の基
き

礎
そ

をつくるための幼
よ う

児
じ

期
き

の教
きょう

育
い く

を行
おこな

う学
が っ

校
こ う

   ※預
あず

かり保
ほ

育
い く

を実
じ っ

施
し

している園
えん

もあります。  

To  chữ c tro ng giữ  trẻ  thày cho cà c phụ  hụynh kho ng thẻ  chà m so c con tà i nhà  do đi là m v…v…   

就
しゅう

労
ろ う

などのため家
か

庭
てい

で保
ほ

育
い く

のできない保
ほ

護
ご

者
し ゃ

に代
か

わって保
ほ

育
い く

する施
し

設
せつ

  

 

5 tụo i:  Kho ng phà n biẻ  t phụ  hụynh co  đàng đi là m hoà  c 

いていないにかかわりなく   

Cờ sờ  tiẻ n hà nh hờ p nhà t già o dụ c vờ i nụo i dà y    

教
きょう

育
い く

と保
ほ

育
い く

を一
い っ

体
たい

的
てき

に行
おこな

う施
し

設
せつ

  

Tụ y và o tho n là ng xà  bà n đàng so ng mà  chẻ  đo   sẻ  khà c nhàụ, vì  và  y hà y ho i tà i UBND bà n đàng so ng.   

Xin cà p chữ ng nhà  n đẻ  gữ i trẻ  tho ng qụà cà c 

nhà  trẻ  tữ nhà n     

を通
つ う

じて利
り

用
よ う

のための認
にん

定
てい

申
しん

請
せい

をする  

Nhà  n già y chữ ng nhà  n tữ  UBND phữờ ng xà  

tho ng qụà cà c nhà  trẻ  tữ nhà n      
幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

を通
つ う

じて市
し

町
ちょう

村
そん

から認
にん

定
てい

証
しょう

が交
こ う

付
ふ

される 

Chữ ng nhà  n so  1   1号
ご う

認
にん

定
てい

  

Thụ  tụ c và o nhà  p ho c tà i 

cà c nhà  trẻ  tữ nhà n     

幼
よ う

稚
ち

園
えん

等
と う

に入
にゅう

園
えん

の手
て

続
つづ

き 

Đà ng ky  xin và o cà c trữờ ng mà ụ 

    

所
し ょ

等
と う

の利
り

用
よ う

申
もうし

込
こ

みをする  

Tụ y và o tì nh trà ng cụ à trữờ ng, ngụyẻ  n vo ng 

cụ à ngữờ i đà ng ky  v...v..., UBND cà c phữờ ng xà  sẻ  

sà p xẻ p nời gữ i trẻ     

申
もうし

込
こみ

者
し ゃ

の希
き

望
ぼ う

、保
ほ

育
い く

所
し ょ

の状
じょう

況
きょう

などにより、市
し

町
ちょう

村
そん

が

利
り

用
よ う

の調
ちょう

整
せい

をする  

Sàụ khi qụyẻ t đi nh đữờ c nời gữ i 

trẻ  sẻ  là m thụ  tụ c nhà  p trữờ ng      

利
り

用
よ う

先
さ き

が決
け っ

定
てい

したら入
にゅう

所
し ょ

手
て

続
つづ

き  

３ ４ ５ 

３ ４ ５ 

Vẻ  phì  gữ i trẻ  thẻo chẻ  đo   mờ i, tụ y và o mữ c thụ nhà  p cụ à phụ  hụynh mà  UBND phữờ ng xà  sẻ  đữà rà mữ c phì .   

じて、市
し

町
ちょう

村
そん

が定
さ だ

めます。  


